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PHẦN I: ĐẠI SỐ
LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC
PHẦN II: HÌNH HỌC
LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH CHỮ NHẬT
	Nội dung học sinh cần làm
(Theo sự hướng dẫn giáo viên)
	Hướng dẫn

	I./ PHẦN ĐẠI SỐ: 
LUYỆN TẬP 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
1. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
- Đặt nhân tử chung.
- Dùng hằng đẳng thức.
- Nhóm hạng tử.
- Kết hợp nhiều phương pháp.
* Lưu ý: Có bài cần sử dụng phương pháp thêm bớt hoặc tách hạng tử.
VD. Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/ 3x2 + 5x – 3xy – 5y 
b/ x2 – 2xy + y2 – z2




2. Luyện tập
BT 32 ( SBT - 6)
Phân tích đa thức thành nhân tử
 a3 - a2x - ay + xy






Bài 55(SGK - Tr25)
Tìm x biết: 

a) x3 - 
b) (2x - 1)2 - ( x + 3)2 = 0











Bài 56 (SGK -Tr25): 
Tính nhanh giá trị của đa thức:

a)  , tại x = 49,75

b) x2 - y2 - 2y – 1, tại x = 93 và y = 6






Bài 53(SGK - Tr24):
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - 3x + 2 
b) x2 +  5x + 6




Bài tập 57(SGK - Tr25): Phân tích đa thức
x4 + 4  thành nhân tử
BÀI TẬP LÀM THÊM (khuyến khích HS làm)
Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 7x + 7y	
b) 3x(x - 1) + 7x2(x - 1)

c) 

d) 
Bài 2. Tìm x biết :
a) (2x-1) - 25 = 0

b) 

c) 
	










VD. 
a/ 3x2 + 5x – 3xy – 5y 
= ( 3x2 – 3xy ) + ( 5x – 5y )   (nhóm hạng tử)
= 3x( x - y ) + 5( x – y )     (đặt nhân tử chung)
= ( x – y )( 3x + 5 )            (đặt nhân tử chung)
b/   x2 – 2xy + y2 – z2	
  = (x2 – 2xy + y2) – z2	(nhóm hạng tử)
  = (x – y)2 – z2                  (dùng hằng đẳng thức)
  = (x – y + z)(x – y – z)    (dùng hằng đẳng thức)
BT 32 ( SBT - 6)
Phân tích đa thức thành nhân tử
C1: a3 - a2x - ay + xy
= (a3- a2x) - (ay- xy)
= a2(a -x) -y(a -x)= (a- x)(a2- y)
C2: a3 - a2x - ay + xy
= (a3 - ay) - (a2x - xy)
= a(a2 - y) - x(a2 - y)
= (a2 - y)(a - x)
Bài 55(SGK - Tr25)
Tìm x biết: 

a) x3 - 

x(x2 - ) = 0 

x(x - 


x = 0; x= 
b) (2x - 1)2 - ( x + 3)2 = 0
(2x - 1  + x+ 3)(2x - 1 - x-3) = 0
(3x + 2)(x - 4) =0 


x =4 ; x =- 
Bài 56 (SGK -Tr25): 
Tính nhanh giá trị của đa thức:

a) 

= (x + 
Tại x = 49,75 giá trị của biểu thức là:

(49,75 + = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500
b) x2 - y2 - 2y - 1  = x2 - (y2 + 2y + 1)
 = x2 - (y + 1)2 = (x + y + 1)(x - y - 1)
Tại x = 93 và y = 6 giá trị của biểu thức là:
(93 -6 -1)(93 + 6 + 1) = 86.100 = 8600
Bài 53(SGK - Tr24):
HD: a) Ta tách  -3x = -x - 2x
b) Ta tách 5x = 2x + 3x
Giải 
a) x2 - 3x + 2 
Ta có:
x2 - 3x + 2 = x2 - x - 2x + 2 = (x2 - x) - (2x - 2) 
= x(x - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(x - 2)
b) x2 +  5x + 6  = x2 + 2x + 3x + 6 
= (x2 + 2x) + (3x + 6) = x(x + 2) + 3(x + 2)
= (x + 2)(x + 3)
Bài 57(SGK - Tr25): Phân tích đa thức
x4 + 4  thành nhân tử
HD: Ta nhận thấy: x4 = (x2)2 ; 4 =22
Để xuất hiện HĐT bình phương của một tổng ta cần thêm 2.x2.2 = 4x2 vậy phải bớt đi 4x2 để giá trị đa thức không đổi.
Giải 
x4 + 4 = x4 + 4x2 + 4 - 4x2
x4 + 4 = x4 + 4x2 + 4 - 4x2
      = (x2 + 2)2 - (2x)2
      = (x2 + 2 - 2x)(x2+ 2 + 2x)

	II./ PHẦN HÌNH HỌC: 
LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH CHỮ NHẬT
1. Hình bình hành
	[image: ]
	
ABCD là hình bình hành AB // DC, AB // BC



[image: ]
2. Hình chữ nhật.
	[image: ]
	
ABCD là hình chữ nhật 


[image: ]
3. Luyện tập
Bài 47 (Sgk – 93)
[image: ]
Bài 48 (Sgk – 93)
[image: ]




Bài 63 (Sgk – 100)
Tìm x trong hình sau :
[image: ]





Bài 65 (Sgk – 100)
[image: ]

	















Bài 47 (Sgk – 93)

Chứng minh



a) Xeùt AHD và CKB có  (vì AHBD CKBD )
AD=BC (ABCD là hbh )

( vì AD//BC )
Vậy AHD =CKB (ch – gn)
=> AH = CK

Ta có AHBD 

          CKBD
=>AH//CK(cùng song song với BD)
Do đó AHCK là hình bình hành ( 2 đường chéo song song và bằng nhau )
b) Ta có AC và HK hai đường chéo của hbh AHCK
mà O là trung điểm của HK
Nên O là trung điểm của AC
Do đó A, O, C thẳng hàng.
Bài 48 (Sgk – 93)
Chứng minh
- Ta có : EB=EA (gt)
               HA=HD (gt)
· HE là đường trung bình của ABD
Do đó HE // BD
Tương tự HE là đường trung bình của CBD
Do đó EG// BD 
Nên HE // GF (cùng // với BD)
Chứng minh tương tự ta có: EF // GH
Vậy EFGH là hình bình hành
Bài 63 (Sgk – 100)

Ta có : 
Nên ABCD là hình chữ nhật
Suy ra : AB = DH = 10 ; AD = BH
Do đó : HC = DC – DH 
                   = 15 – 10 = 5
Áp dụng định lý Pytago vào tam giác BCH :
BC2 = BH2 + HC2
BH2 = BC2 – HC2 
BH2 = 132 – 52
BH2 = 169 – 25 = 144 
BH =12
=> AD = 12
Bài 65 (Sgk – 100)
Chứng minh
Ta có : E là trung điểm AB (gt)
            F là trung điểm BC (gt)
Nên : EF là đường trung bình của ABC
=> EF // AC và EF = ½ AC
Tương tự : HG là đường trung bình của ADC
=> HG // AC và HG = ½ AC
Do đó : HG // EF và HG = EF
Nên : EFGH là hình bình hành (có 2 cạnh đối song song và bằng nhau)
Ta lại có : EF // AC (cmt)

                 ACBD (gt)

=> EFBD 
Mà EH // BD (EH là đường trung bình của ABD)

=> EFEH

=> 
Vậy hình bình hành EFGH là hình chữ nhật
 (có một góc vuông)





SÁCH GIÁO KHOA
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Trong hinh binh hanh:

a) Cic canh ddi bang nhau.

b) Cic géc ddi bang nhau.
¢) Hai dwong chéo cdt nhau
tai trung diém méoi dwong.




image18.png




oleObject18.bin

oleObject1.bin

image19.wmf
µ

µ

µ

µ

0

90

ABCD

Û====


image20.png
Cé 3 goc vudng

T giac

€6 Lgocvabng Hinh chir nhat

Coé 1 goc vudng

Hinh
binh hanh
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51

52.

53.

24

b) Khi phan tich da thitc x* + 4x - 2xy - 4y + y* thanh nhan tit, ban Viét
Lam nlue san :

Prav-2y—4y+y? = (0 -2y +)7) + (x - 4y)
==+

=@ -y)x-y+4).

Em hdy chi ré trong cich lam trén, ban Viét da sit dung nhing phiong phdp
nao dé phin tich da thitc than nhdn i

BAITAP

Phan tich cfc da thitc sau thanh nhn ti :
o -234x; by 2x2+dx +2 -2

O 2xy-x - y? + 16,

Chiing minh ring (5n + 2)° - 4 chia het cho 5 véi moi s6 nguycn n.
Phan tich cfc da thitc sau thanh nhan ti :

x> -3x+2;

(Goi 5. Ta khong thé dp dung ngay céc phuong phép di hoe d¢ phin tich
nhung néu tich hang tir ~3x = —x — 2x thi ta c6 x>~ 3x + 2= x>~ X~ 2x 42
Vit d6 d& dang phan tich ticp.

Ciing ¢6 thé tdch 2 = — 4 + 6, khi 6 ta ¢6 x* = 3x +2
6 dé dang phan tich tiép).

—4-3x+6,1r

B X +x-6;

)X +5x +6.
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54.

55.

56.

57.

58.

LUYEN TAP

Phan tich cfc da thite sau thanh nhan ti :

a) X" +2x% + xy - 9x 5 b)2x -2y -+ 2y -y
4 2

oxt-2d

Tim x, biét :

b @x- 1> - (x+3)°=0;
) x(x-3)+12-4x =0.

Tinh nhanh gid tri ctia da thic :

a)x2+%x+%la_|ix=49,75; b x*—y* -2y 1taix=93vay=6.
Phan tich cdc da thiic sau thanh nhan tir :

a) X —4x+3; )X+ 5x+4;
9x*-x-6; dxt+a.

(Goi § cau d) : Them va b6t 4x> vao da thiie di cho).

Chiimg minh rang n" — n chia hét cho 6 v6i mgi s& nguyén n.
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§7. Hinh binh hanh

Khi hai dia can nang
1én va ha xuéng (h. 65),
ABCD luén luén Ia
hinh gi 2

Hinh 65

Pinh nghia
u Cdc canh déi ciia ti gige ABCD trén hinh 66 c6 gi ddc biét ?
« i gidc ABCD trén hinh 66 1a mot hinh binh hanh.

Hinh binh hanh la tit gidc c6 cdc canh doi song song.

A B A B
Gl
110” 70
D c o
Hinh 66 Hinh 67
. AB//CD
Té gide ABCD I hinh binh hanh <>
AD//BC

« Tir dinh nghia hinh binh hanh va hinh thang, ta suy ra : Hinh binh hanh
13 mot hinh thang dgc biét (hinh binh hanh 13 hinh thang c6 hai canh bén
song song).

2. Tinh chat
Cho hinh binh hanh ABCD (h. 67). Hay thit pht hién cdc tinh chdt vé canh,
Vé gbc, vé dutimg chéo ciia hinh binh hanh dé.
Dinh Ii

Trong hinh binh hanh :

b) Cdc gée doi bing nhau.
¢) Hai duwomg chéo cdt nhau tai trung diém ciia méi duomg.

9
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GT | ABCD Ia hinh binh hanh
ACcit BD tai O

) AB=CD, AD = BC
bA=CB=D
©)OA=0C, 0B=0D

Chitng minh
A 8 a) Hinh binh hanh ABCD (h. 68) Ia hinh thang c6
hai canh bén AD, BC song song nén AD = BC,
AB=CD.
o c b) (h. 68). AABC = ACDA (c.cc) suy ra B
Hinh 68

Chiing minh tuong ty :
©) (h. 69) AAOB va ACOD c6 :
AB = CD (canh d6i hinh binh hanh)

A1 =Ci (so le trong, AB// CD)

Hinh 69

Bi = Dy (so le trong, AB// CD).
Do d6 AAOB = ACOD (g.c.g), suy ra OA = OC, OB=OD.

D&u higu nhan biét

1. Tie gide c6 cdc canh doi song song I hinh binh hanh.

2. Tie gidc ¢6 cc canh doi bing nhau la hink binh hanh.

3. Tie gidic ¢6 hai canh d6i song song va bing nhau la hinh binh hanh.
4. Tit gidic ¢6 cdc géc doi bing nhau la hinh bink hanh.

5. Tik gidc c6 hai dwomg chéo cdt nhau tai trung diém ciia moi dwimg la
‘hinh binh hanh.

Hoc sinh ty chiing minh cdc ddu hiéu nhan biét trén.
91
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Trong cdc tt gide & hinh 70, ti gide no la hinh binh hanh ? Vi sao ?

E AR
2 75° N N Y
3
W< \: <R
° “
° R
N [ L ] >
H M Q
) b) < )

a)

Hinh 70

BAITAP

43. Cic i gidc ABCD, EFGH, MNPQ 3
trén gidy ké 6 vuong & hinh 71 c6
Ia hinh binh hanh hay khong ?

44. Cho hinh binh hanh ABCD. Goi E s
Ia trung diém ciia AD, F la trung [0 c
diém ciia BC. Ching minh ring
BE = DF.

4. Cho hinh binh hanh ABCD (AB> BC).
Tia phan gidc cia géc D cit AB& E,
tia phan gidc cia goc B cit CD & F.
a) Chiing minh ring DE // BF.

b) T gidgc DEBF la hinh gi ?
Visao? Hinh 71

LUYENTAP

46, Cic cau sau diing hay sai ?
a) Hinh thang c6 hai canh dy bing nhau I2 hinh binh hanh.

b) Hinh thang c6 hai canh bén song song 1a hinh binh hanh.

¢) Tit gidc c6 hai canh d6i bang nhau I3 hinh binh hanh.

d) Hinh thang c6 hai canh bén bing nhau 12 hinh binh hanh.
92
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47.

49.

Cho hinh 72, trong d6 ABCD I hinh
binh hanh.

) Chimg minh ring AHCK Ia hinh
binh hanh.

b) Goi O Ia trung diém ciia HK.
Ching minh ring ba diém A, 0,C  ° €

thing hang. Hinh 72

Tit gidc ABCD ¢6 E, F, G, H theo thi ty 13 trung diém cita cc canh AB, BC,
CD, DA. Tit gidc EFGH 1 hinh g1 ? Vi sao ?

Cho hinh binh hanh ABCD. Goi I, K theo thif ty 13 trung diém cita CD, AB.
Dudng chéo BD cit Al CK theo thif ty & M va N. Chiing minh ring :

a) Al// CK.

b) DM = MN = NB.
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3.

§9. Hinh chir nhét

Vi mét chiéc éke, ta cb thé kiém tra dugc mét ti giac cb
Ia hinh chi nhat hay khéng. Véi mét chiéc compa, ta ciing
c6 thé 1am dugc diéu do.

Dinh nghia
~ ~A o~ ~ A B
Ti gidc ABCD trén hinh 84 ¢6 A =B = C = D = 90° H g
14 mt hinh chit nhdr.
Hinh chit nhat la ti gidc cé bon géc vuong. m] o
D c
~ ~ A Hinh 84
Tit gide ABCD 1a hinh chitnhit < A =B =C=D =90°.

Chitng minh rdng hinh chit nhat ABCD trén hinh 84 ciing la mot hinh binh
hanh, m¢t hinh thang can.

* Tir dinh nghia hinh chi nhat, ta suy ra : Hinh chit nhat cing 13 mot hinh
binh hanh, cing 1d mot hinh thang can.

Tinh chat

Hinh chit nht ¢6 tt cd cdc tinh chdt cia hinh binh hanh, ciia hinh
thang cdn.

Tir tinh cht ctia hinh thang can va hinh binh hanh, ta ¢6 :

Trong hinh chit nhdt, hai duong chéo bing nhau va cdt nhau tai trung
diém ctia méi dicong.

Dau hiéu nhan biét

1. Tit gidc 6 ba géc vuong la hinh chit nhdt.
2. Hinh thang can c6 mot géc vuong la hinh chit nhat.

3. Hinh binh hanh c6 mot géc vuong la hinh chit nha

4. Hinh binh hanh cé hai dwong chéo bing nhau la hinh chit nhat.

97
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Sau day ta chiing minh du hi¢u nhgn bict 4, cdc du hi¢u cdn lai hoc sinh
t chimg minh.
GT | ABCD I hinh binh hanh, AC = BD

KL I ABCD 12 hinh chit nhat

Chitng minh. (h. 85) A B

ABCD 12 hinh binh hanh nén AB//CD, AD//BC.
Ta ¢6 AB// CD, AC = BD nén ABCD I hinh
thang can (hinh thang c6 hai dudng chéo bing

n), suy ra ADC = BCD. T

nhau 13 hinh thang ca

Ta lai ¢6 ADC+BCD = 180° (g6c trong

caing phia, AD // BC) nén

ADC = BCD = 90°. Do d6 hinh thang can ABCD c6 bon géc ciing bing 90°
Vay ABCD I hinh chif nhat.

B3 Vi mot chice compa, ta sé kiéin tra dioc hai doan thang bing nhau hay khing

bang nhau. Bing compa, dé kiém tra tit gidc ABCD c6 1d hinh chit nhdt hay khong,
talam thé nio ?

4.

Ap dung vao tam giac X

B cro i s

98

a) Tie gidc ABDC a hinh gi ? Vi sao ? c
b) So sdnh cdc dg dai AM va BC.

<) Tam gidc vuong ABC ¢6 AM la diomg trung
tuyén ting véi canh huyén. Hay phdr biéu tinh D
chdt tim dicge & cdu b) dudi dang mor dinh Ii. Hin 86

Cho hinh 87.
a) Tie gidc ABDC la hinh gi ? Vi sao ?
b) Tam gide ABC la tam gidc gi ? c

<) Tam gidc ABC ¢6 duomg trung tuyén AM

béng niia canh BC. Hay phdt biéu tinh chdt tim

yd el PO Ll . o
dutge 6 edu b) dudi dang mot dinh Ii. ——
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58.

59.

61.

62.

* Ta c6 cdc dinh If p dung vdo tam gific :

1. Trong tam gidc vuong, diong trung tuyén img véi canh huyén bing
niia canh huyén.

2. Néu mot tam gidc c6 dwomg trung tuyén iing véi mot canh bing nita
canh dy thi tam gidc dé l tam gigc vuong.

BAITAP

Dién vio chd tréng, biét ring a, b 1 do dai cée canh, d 1a do dai dudng chéo
ctia mOt hinh chit nhat.

a 5
b 12 V6
d 10 7

Chiing minh ring :

4) Giao diém hai dudng chéo cita hinh chir nhit 1d tm dGi xing ciia hinh
chit nhat d6.

b) Hai dudng thing di qua trung diém hai cap canh ddi ciia hinh chi nhat Iy
hai tryc d6i xing clia hinh chif nhat d6.

Tinh d dai dudng trung tuyén ing véi canh huyén clia mot tam gidc vuong
<6 cdc canh gée vuong bing Tem va 24em.

Cho tam gific ABC, dudng cao AH. Goi I 1a trung diém ciia AC, E Ia diém
d6i xdng v6i H qua L. T gide AHCE 13 hinh g1 ? Vi sa0 ?

LUYEN TAP
Cic cau sau ddng hay sai ?
@) Néu tm gifc ABC

vuong tai C thi diém C c c
thuge dudmg trdn c6 dudng A
kinh Ia AB (h. 88). N 5
b) Néu didm C thuge

dudng trdn 6 dudng kinh A B

1a AB (C khic A va B) thi

tam gific ABC vuong tai C

(h. 89). Hinh 88 Hinh 89
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nhau nhu trén hinh 91. Ching minh rang EFGH 14 hinh chir nhat.
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217 Visao?

Do, Mot doi cong nhan dang
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thi gap chung neai vat che lip

tam nhin (h. 92). Doi d dyng cdc
diém C, D, E nhu trén hinh vé& r6i
tréng cay tiép trén doan dudng EF
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